
Thông tin sản phẩm

Keo nóng chảy polyurethane (PUR HM) dùng bọc profi le

Danh mục keo hiện đại với nhiều giải pháp cho 
tất cả yêu cầu gia công

Độ kháng nhiệt và kháng hơi ẩm cao nhất

Phù hợp với gỗ, nhựa và profi le kim loại
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Keo nóng chảy polyurethane (PUR HM) phản ứng, một thành phần các đặc trưng là phản ứng tạo nối ngang hóa 
học với hơi ẩm sau khi đóng rắn vật lý qua làm nguội và hóa rắn. Trong suốt quá trình tạo nối ngang, một lượng 
nhỏ khí CO2 được hình thành, phần lớn chúng sẽ thoát ra khỏi màng keo. Tại nhiệt độ phòng, lượng nhỏ khí 
CO2 này thông thường không nhìn thấy được bằng mắt thường. Phản ứng hóa học được khơi màu bởi độ ẩm 
và/hoặc hơi ẩm trong chất nền. Do đó, keo nóng chảy PUR phải được bảo vệ khỏi hơi ẩm trong suốt quá trình 
sản xuất và lưu trữ để ngăn chặn các phản ứng sớm. Sau khi tạo nối ngang hóa học hoàn toàn, keo PUR nóng 
chảy không thể bị nung chảy lần nữa và cho độ kháng cao với nước, dung môi và các chất rửa.

THÔNG TIN: PUR KEO NÓNG CHẢY

PUR keo nóng chảy 
dùng bọc profi le
Các ứng dụng bọc profi le đã và đang là một thị 
trường tăng trưởng trong công nghiệp gỗ và nội thất 
trong nhiều năm với nhiều yêu cầu gia tăng liện tục 
về quá trình sản xuất cũng như keo dán.

Cách đây nhiều năm, các thanh từ gỗ khối hay từ 
các vật liệu khác được định hình bằng máy rồi được 
sơn phủ. kể từ đó, công nghệ đã thay đổi đáng kể. 
Ngày nay, vô số chất nền, chẳng hạn như vật liệu 
làm từ gỗ, nhựa và kim loại được bọc với sự đa 
dạng gia tăng liên tục của nhiều loại phôi. Các pro-
fi le đã hoàn chỉnh có rất nhiều ứng dụng khác nhau 
: từ nhà bếp đến nội thất trong nhà, tới đồ nội thất 
tổng hợp và sàn, ngành công nghiệp đóng tàu và 
xe chở hàng, cũng như trưng bày triển lãm và bán 
hàng. Các tấm được dán trang trí và các thanh định 
hình là hiện trạng của nghệ thuật. Trong khi các 
quy trình cán tấm vào những năm 1980 thường liên 
quan đến trần nhà cổ điển và khung cửa bằng ván 
gỗ lạng, sự kết hợp vật liệu hiện tại phải đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng tăng.  
Keo nóng chảy polyurethane đã được hình thành 
trên thị trường trong nhiều năm và là sản phẩm 
được lựa chọn cho các ứng dụng đòi hỏi chất lượng 
kết dính cao cấp.

Những loại keo này được sử dụng ví dụ khi các 
sản phẩm cuối cùng phải đáp ứng các yêu cầu đặc 
biệt về độ kháng nhiệt và hơi ẩm.

Lợi ích thêm nữa của keo PUR nóng chảy là phạm 
vi bám dính rất rộng. Các loại keo dán giải quyết 
nhiều vấn đề cho các quá trình kết dính đòi hỏi cao 
thì bây giờ là các sản phẩm tiêu chuẩn cho thanh 
định hình kim loại và cho các ứng dụng có các loại 
phôi khó kết dính.

Nguyên liệu đầu vào mới từ ngành công nghiệp 
hóa chất mở ra các cơ hội mới cho nhiều công 
thức keo dán để đáp ứng tốc độ gia công gia tăng 
liện tục và mức độ tự động hóa trong việc sản suất 
profi le.

Danh mục keo nóng chảy PUR đã cập nhật mới 
của Jowat dùng cho các ứng dụng bọc profi le cung 
cấp giải pháp tối ưu cho từng yêu cầu của các 
khách hàng của chúng tôi.



Jowatherm-Reaktant®  - Bọc Profile

Thông tin
Kỹ thuật
Ứng dụng
Dùng để bọc profile làm từ gỗ, nhựa, và kim loại với phôi nhựa nhiệt dẻo (vd. PVC, PMMA, ABS), laminates 
(vd. CPL) hay với giấy trang trí đã tẩm nhựa (vd. phôi hoàn thiện)

Hướng dẫn sử dụng
Keo nóng chảy polyurethane dùng bọc profile được dán bằng trục lăn hay bằng nhiều vòi phun. Tất cả các chi 
tiết máy của thiết bị nung chảy và hệ thống ứng dụng tiếp xúc với keo phải có lớp phủ chống dính để ngăn 
chặn phản ứng xúc tác do tương tác với kim loại. Lớp phủ chống dính cũng giúp cho quá trình làm sạch dễ 
dàng hơn. Thiết bị nung chảy và trải keo nên được trang bị với điều khiển nhiệt độ chính xác để ngặn ngừa 
quá nhiệt cục bộ và các phản ứng phụ không mong muốn. Gia nhiệt keo quá nhiệt độ khuyến nghị sử dụng 
sẽ dẫn đến sự gia tăng nhanh độ nhớt của dung dịch nóng chảy do phản ứng tạo nối ngang nhiệt trong keo 
dán (phản ứng allophanate), được khơi mào mà không cần sự tiếp xúc với hơi ẩm, ví dụ chủ yếu do nhiệt.

Làm sạch
Rửa sạch phần dư PUR nóng chảy khỏi thiết bị nung chảy và thiết bị trải keo với chất rửa Jowat® 930.74 (màu 
đỏ). Vật liệu rắn, đã có nối ngang phải được hòa tan bằng chất rửa Jowat® 930.60 (vui lòng kiểm tra sự phù 
hợp trước khi sử dụng). Để có thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm “Tài liệu keo nóng chảy PUR” ở tiêu 
đề “Bảo trì và Làm Sạch” (có theo yêu cầu).



Jowatherm-Reaktant®  - Bọc Profi leJowatherm-Reaktant®  - Bọc Profi le

Jowatherm-Reaktant®

605.20

D
ữ

 li
ệu

 k
ỹ 

th
uậ

t
C

hấ
t n

ền
 

Vậ
t l

iệ
u 

la
m

in
at

in
g

  Thuận tiện về mặt kỹ thuật       
 Thích hợp hơn về mặt kỹ thuật

Nhiệt độ gia công  [ºC]

Viscosity at 140 ºC  [mPas]

Open time (fi lm) at 140 ºC [s]

Tỷ trọng                         [g/cm3]

Tốc độ nạp liệu          [m/phút]

Lượng dùng (phụ thuộc vào đặc tính 
của chất nền)

Vật liệu từ gỗ 
(ván sợi, ván dăm, ván ép,...)

Nhựa (PVC, ABS,...)

Kim loại
(nhôm ano./chrom., thép,...)

Phôi hoàn thiện/trang trí

Phôi nhựa nhiệt dẻo
(Alkorcell, PP, PVC, PET, PMMA,...)

Laminates (CPL, ...) 

Phôi nhôm

Ván lạng (đã phủ keo)

Ván lạng thô

Jowatherm-Reaktant

GIÁ TỐT – 

TÍNH NĂNG GIA CÔNG 

NHANH NỘI KẾT 
DÍNH CAO BÁM DÍNH 

TỐT NHẤT

Jowatherm-Reaktant®

605.65
Jowatherm-Reaktant®

605.80
Jowatherm-Reaktant®

608.00
Jowatherm-Reaktant®

605.10
120 - 140

xấp xỉ 35.000

xấp xỉ 15

xấp xỉ 1,1 (không chất độn)

10 - 60

xấp xỉ 40 - 80

140

xấp xỉ 37.000

xấp xỉ 18

xấp xỉ 1,1 (không chất độn)

10 - 60

xấp xỉ 40 - 80

120 - 140

xấp xỉ 23.000

xấp xỉ 6

xấp xỉ 1,1 (không chất độn)

25 - 80

xấp xỉ 40 - 80

120 - 140

xấp xỉ 40.000

xấp xỉ 10

xấp xỉ 1,1 (không chất độn)

10 - 60

xấp xỉ 50 - 100

120 - 140

xấp xỉ 36.000

xấp xỉ 25

xấp xỉ 1,1 (không chất độn)

10 - 40

xấp xỉ 30 - 60















































































Product overview Bảng dưới đây cung cấp tổng quan về keo nóng chảy 
PUR của chúng tôi đã được thử nghiệm và đã được 
kiểm chứng của dòng sản phẩm Jowatherm-Reaktant® 

dùng bọc profi le. Phạm vi sản phẩm bao gồm một số 

loại hệ thống keo khác nhau có đặc tính đặc biệt, Phù hợp với yêu cầu quy trình tiêu chuẩn trong các ứng 
dụng bọc profi le. Sự khác biệt chính giữa các sản phẩm riêng biệt liên quan chủ yếu đến nhu cầu về điều 
kiện cụ thể trong sản xuất và chất nền đã sử dụng và vật liệu laminating. Vui lòng liên hệ với Đại diện bán 
hàng của chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn và lựa chọn keo dán.

Thông tin được đưa ra trong tài liệu này được dựa trên kinh nghiệm thực tế và kết quả của các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi và không tạo thành bất cứ sự đảm bảo về tính chất. Không có           
trách nhiệm pháp lý có thể được bắt nguồn từ các chỉ dẫn này cũng như từ các khuyến nghị của dịch vụ tư vấn kỹ thuật của chúng tôi. Các thử nghiệm của khách hàng được khuyến nghị. Vui lòng yêu cầu tài 
liệu riêng biệt trước khi sử dụng và thực hiện theo các hướng dẫn trong đó.

CƠ BẢN – 

PHỔ DỤNG
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Chúng tôi nói là làm 

Thông tin trong tờ rơi này dựa trên kết quả kiểm tra tại phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng như dựa trên kinh nghiệm trên thị trường, không đồng nghĩa với việc đảm bảo các tính chất 
trên. Do tính đa dạng của các ứng dụng, vật liệu và phương pháp gia công mà chúng tôi không kiểm soát được, không có sự ràng buộc từ các thông số hoặc thông tin được cung cấp 
bởi dịch vụ tư vấn miễn phí của chúng tôi. Trước khi gia công, hãy đề nghị bản tiêu chuẩn kỹ thuật và kiểm tra các thông tin trong đó. Việc thử nghiệm tại khách hàng theo điều kiện làm 
việc hàng ngày, kiểm tra tính ổn định trong điều kiện gia công thông thường và kiểm nghiệm với các yêu cầu đưa ra là vô cùng cần thiết. Để có thêm thông số chi tiết cũng như các thông 
tin cụ thể hơn, vui lòng tham khảo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất.

Các đối tác phân phối
Các công ty con của Jowat




